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Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 

khai thác tủ sách pháp luật 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 573/HĐPH ngày 31/01/2024 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2024, trong đó có nội dung tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản 

lý, khai thác tủ sách pháp luật. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) thực hiện tổng kết 

05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, cụ thể như 

sau: 

1. Về mốc thời gian tổng kết: Từ tháng 3/2019 đến hết tháng 4/2024. 

2. Về nội dung báo cáo tổng kết: Theo Đề cương tại Phụ lục 01 và Phụ 

lục 02 của công văn này. 

Báo cáo tổng kết đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/6/2024 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trung ương theo quy định. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Như trên (p/hợp thực hiện); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- UBND huyện, thành phố (p/hợp); 

- Website STP; Website PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL& PBGDPL (NT.Hiền). 

                                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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Phụ lục 01 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL  

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, khảo sát 

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

2.1. Xây dựng Tủ sách pháp luật 

2.2. Quản lý Tủ sách pháp luật 

2.3. Khai thác Tủ sách pháp luật 

2.4. Duy trì, sáp nhập Tủ sách pháp luật đã được xây dựng theo Quyết 

định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật  

3. Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức quản lý, khai thác 

sử dụng Tủ sách pháp luật 

4. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật 

5. Đánh giá chung 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Về tồn tại, hạn chế 

2. Nguyên nhân 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

IV. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Quan điểm 

2. Phương hướng 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

4. Đề xuất, kiến nghị. 



Phụ lục 02 

CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU  

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác TSPL 

 

Biểu 1: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quyết định số 14/2019/QĐ-TTg  

STT Tên xã Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 

1   

2   

...   

Tổng số   

 

Biểu 2:  Danh sách xã theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trên địa bàn huyện 

STT Tên xã 
Phân loại xã 

Ghi chú 
Xã đặc biệt khó khăn Xã an toàn khu Xã thuộc huyện nghèo 

1      

2      

Tổng số      

 

Ghi chú: Nếu một xã thuộc nhiều trường hợp phân loại xã nêu trên thì đánh dấu (x) vào tất cả các ô. 
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Biểu 3: Số lượng tủ sách pháp luật  

 Biểu 4:  Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật 

Năm Tên xã/đơn vị 
Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách 

pháp luật 
Ghi chú 

2019    

2020    

2021    

2022    

2023    

2024    

Tổng số    

 

STT 
Tên xã/đơn 

vị 
Phân loại Tủ sách 

pháp 

luật tại 

các cơ 

quan, 

đơn vị 

Số xã, 

phường, thị 

trấn 

Số Tủ sách pháp 

luật được xây 

dựng theo Quyết 

định số 

06/2010/QĐ-TTg  

đã sáp nhập 

Số Tủ sách pháp 

luật được xây 

dựng theo Quyết 

định số 

06/2010/QĐ-TTg  

tiếp tục duy trì 

  

Tủ sách 

pháp luật 

tại các xã 

đặc biệt 

khó khăn 

Tủ sách 

pháp luật 

tại cơ quan 

công an 

Tủ sách pháp 

luật tại cơ 

quan quân đội 

1         

....         

Tổng 

số 
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